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PHIẾU THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 (SINH VIÊN NĂM THỨ 2)
				Năm học:
				Thời gian từ: …………đến ………………

Họ và tên SV:…………………………………………………………….................... ………................
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………...................................	…..
Nơi sinh:………………………………………………………………………........................................
Lớp:…………………..Khoa:………………….Khóa:……………………............................................
Thực tập tại trường: ...…………………………………………………………......................................
Huyện:…………………………………………………………………………......................................
I. ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUA BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN VÀ HỒ SƠ TTSP:
- Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………...…………………
- Khuyết điểm:
………………………………………………………………………………………...…………………- Kết quả: (điểm)……………..Xếp loại:……………………………………..........................................
II. ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT -  THỰC HIỆN NỘI QUY TTSP
- Ưu điểm:
………………………………………………………………………………………..…………………
- Khuyết điểm:
………………………………………………………………………………………..…………………
- Kết quả: (điểm)……………………Xếp loại…....................................................................................
III.BÁO CÁO THU HOẠCH:
1/ Ưu điểm:
……………………………………………………………………………….…………………………
2/ Khuyết điểm: (Thiếu sót)
………………………………………………………………………………………………………….
IV. XẾP LOẠI CHUNG:
Điểm trung bình chung:
Xếp loại:
						  Ngày……tháng……năm……..	
							Giáo viên hướng dẫn


						Ngày……tháng……năm……..
						 Xác nhận của Hiệu Trưởng trường 
						          (Kí tên và đóng dấu)
Ghi chú:
· Sinh viên trước khi đi TTSP, tải mẫu này từ website: https://tdmu.edu.vn/ và thực tập tại trường nào, sinh viên nộp cho Hiệu trưởng trường đó.
· Sau khi kết thúc công tác TTSP, Trưởng đoàn hướng dẫn TTSP hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ thực tập đã scan (có đầy đủ chữ ký) lên Elearning
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SỔ NHẬT KÝ 
THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM THỨ 2 - HỆ ĐẠI HỌC

PHẦN 1: SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: SV:…………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………
Trú quán:………………………………………………………………………………
Lớp đào tạo:……………………………..Khoa:……………………………………...
Thực tập dạy học ở lớp:……………………………………………………………….
Thực tập chủ nhiệm lớp:………………………………………………………………
PHẦN II: NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ ĐÃ THỰC HIỆN
Trong phần này sinh viên cần ghi tỉ mỉ tất cả các việc đã nghe thấy, nhìn thấy, đã thực hiện với những nhận xét sơ bộ của bản thân. Trong khi ghi cần chú ý thời gian thực hiện, địa điểm tiến hành, những người cùng tham gia, chứng kiến (Các hoạt động ở trường Tiểu học, các hoạt động của giáo viên, học sinh, đặc điểm tình hình nhà trường, hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm, dự giờ các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, dạy học…).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


        		                       ………………….ngày      tháng     năm…..
(Sinh viên ký tên)
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BÁO CÁO THU HOẠCH CÁ NHÂN
(Dành cho sinh viên năm thứ 2 - Hệ đại học)

PHẦN I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Họ, tên sinh viên:…………………………………………………………..
· Nam (nữ)……………………………………………………………
· Ngày, tháng, năm sinh………………………………………………
· Chuyên ngành đào tạo………………………………………………
· Lớp……………….Khoa………………Ngành…………………….
· Thực tập dạy học lớp:……………………………………………….
· Thực tập chủ nhiệm lớp:……………………………………………
· Tại trường : ……………………………………………………….
2. Các nhiệm vụ được giao:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
1. Tìm hiểu thực tiễn giáo dục:
· Ý thức, tinh thần, thái độ tìm hiểu thực tiễn.
· Những kết quả cụ thể.
· Bài học kinh nghiệm rút ra.
2. Tìm hiểu các hoạt động ở trường Tiểu học, hoạt động của giáo viên, học sinh
· Tinh thần, thái độ, ý thức đối với các hoạt động
· Những công việc đã làm và kết quả cụ thể 
· Những bài học được rút ra qua hoạt động.
PHẦN III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU
1. Kết quả đạt được qua đợt TTSP (nêu những mặt mạnh và mặt yếu).
2. Tự đánh giá, xếp loại TTSP (dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại đúng thực chất.
3. Phương hướng phấn đấu sau đợt thực tập sư phạm.
PHẦN IV. NHẬN XÉT CỦA CÁC SINH VIÊN CÙNG NHÓM VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1. Nhận xét, góp ý của các sinh viên cùng nhóm (ghi cụ thể ý kiến đóng góp của các thành viên trong nhóm).
2. Nhận xét và kết luận của giáo viên hướng dẫn (ghi cụ thể những ưu điểm và hạn chế).


								Ngày……..tháng…….năm 20
									(SV ký, ghi rõ họ tên)
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)PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ
BÁO CÁO THU HOẠCH ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 
(SINH VIÊN NĂM THỨ 2)

1. Họ và tên học sinh/ sinh viên:…………………………………………………
2. Đoàn thực tập sư phạm:………………………………………………………..
3. Họ và tên người đánh giá:……………………………………………………...
· Chức vụ, nhiệm vụ: …………………………………………………….
· Phụ trách hướng dẫn thực tập: ………………………………………....
4. Nội dung đánh giá:

	STT
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Điểm
đánh giá

	1
	Lý do viết báo cáo
Nêu rõ ràng lý do cũng như khái quát các vấn đề liên quan đến hoạt động thực tập sư phạm
	1,0
	

	2
	Kết quả các công việc
	8,0
	

	2.1
	Thu thập đầy đủ các thông tin đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ sở giáo dục; các hoạt động cơ bản của nhà trường, giáo viên và học sinh
	2,0
	

	2.2
	Các số liệu cụ thể, rõ ràng, có minh chứng kèm theo
	2,0
	

	2.3
	Rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch cho bản thân sau đợt thực tập
	2.0
	

	2.4
	Không sao chép báo cáo, thể hiện tính độc lập, sáng tạo, văn phong rõ ràng.
	2,0
	

	3
	Tiến độ thực hiện báo cáo thu hoạch
Việc thực hiện theo tiến độ, huy động tiềm lực để xây dựng báo cáo
	1,0
	

	
	Tổng cộng
	10,0
	


							
							Xếp loại:……………………….

Cách đánh giá:
- Xuất sắc:	 Từ 9 đến 10 điểm
- Giỏi:		 Từ 8 đến cận 9 điểm
- Khá:		 Từ 7 đến cận 8 điểm
- Trung bình khá:	 Từ 6 đến cận 7 điểm
- Trung bình:	 Từ 5 đến cận 6 điểm
- Yếu:		 Từ 4 đến cận 5 điểm
- Kém:		  Dưới 4 điểm

						          ………., ngày      tháng      năm 
								Người đánh giá
							         (Ký và ghi rõ họ tên)



	SỞ GD&ĐT/PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG ……………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO TỔNG KẾT  
CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM THỨ 2

Hệ: đại học, chuyên ngành: …………………………………….
Đơn vị thực tập: …………………………………………………
Thời gian thực tập: Từ ngày………..….đến ngày………..……

 I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG
1. Những đặc điểm tình hình chủ yếu của Nhà Trường và địa bàn nơi trường đóng (những thuận lợi và khó khăn)
2. Đặc điểm của đoàn sinh viên thực tập:
· Số lượng sinh viên:
· Số nam, nữ:
· Số chuyên ngành đào tạo:
· Số đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh:
· Số đảng viên:
3. Việc thành lập ban chỉ đạo và chọn cử giáo viên tham gia hướng dẫn thực tập sư phạm. 
4. Thời gian thực tập.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1. Sự chuẩn bị của trường Đại học Thủ Dầu Một:
· Ưu điểm
· Hạn chế
2. Sự chuẩn bị của trường (nơi thực tập)
· Ưu điểm
· Hạn chế
 III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TTSP NĂM THỨ 2
1. Công tác thâm nhập tìm hiểu thực tiễn giáo dục của Nhà trường, địa phương nơi trường đóng và các công tác phục vụ khác (những điển hình tốt, xấu).
2. Công tác viết thu hoạch cá nhân theo tinh thần nghiên cứu:
· Những thuận lợi và khó khăn trong khi thu thập số liệu.
· Những kết quả thu được trong đợt TTSP.
· Những điển hình tốt, xấu.
IV/ KẾT QUẢ:
1/ Báo cáo thu hoạch:
-  Xuất sắc:……………SV, đạt……………%
-  Giỏi:………………...SV, đạt……………%
-  Khá………………….SV, đạt……………%
-  TB khá………………SV, đạt……………%
-  Trung bình…………..SV, đạt……………%
- Yếu:………………….SV, đạt …………...%
- Kém: ………………...SV, đạt …………...%
	2/ Tổ chức kỷ luật:
-   Tốt………………….SV, đạt……………%
-   Khá…………………SV, đạt……………%
-  Trung bình…………..SV, đạt……………%
- Yếu:………………….SV, đạt …………...%
V/ KẾT QUẢ CHUNG:
-  Xuất sắc:……………SV, đạt……………%
-  Giỏi:………………...SV, đạt……………%
-  Khá………………….SV, đạt……………%
-  TB khá………………SV, đạt……………%
-  Trung bình…………..SV, đạt……………%
- Yếu:………………….SV, đạt …………...%
- Kém: ………………...SV, đạt …………...%
VI. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ   VỚI CÁC CẤP QUẢN LÝ
1. Đánh giá về chất lượng đào tạo các chuyên ngành nói chung, chất lượng đào tạo tay nghề nói riêng, về thái độ và tinh thần tham gia của người học.
2. Những đề xuất, góp ý về nội dung, chương trình đào tạo, về đợt TTSP, những vấn đề liên quan đến sinh viên trong khi đi TTSP.
3. Kiến nghị về phương thức tổ chức đợt TTSP trong thời gian tới.
							
                                                            Ngày….. tháng…….năm 20
							Trưởng ban Chỉ đạo TTSP
							           (Ký tên, đóng dấu)
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	BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

	THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM THỨ 2 - HỆ ĐẠI HỌC

	Hệ: Đại học, chuyên ngành: .............................................................................

	Đơn vị thực tập: ……………………………………......................................

	Thời gian thực tập: Từ ngày ..…………...đến ngày..………... .......................  

	STT
	Lớp
	MSSV
	Họ và
	Tên
	Ngày sinh
	ĐIỂM
	Điểm trung bình chung
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	
	Báo cáo 
thu hoạch 

	Tổ chức 
kỷ luật 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
 
	 
	 

	Ghi chú: Điểm trung bình sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	…………, ngày     tháng    năm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HIỆU TRƯỞNG




